
ỦY BAN NHÂN DÂN CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT  NAM 
TâNH BÌNH ĐỊNH Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Bình Định, ngày      tháng     năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về viác phê duyát Quy trình vận hành hồ chứa nước Hóc Nhạn,  

xã Mỹ Thọ, huyán Phù Mỹ 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TâNH  
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 
17/6/2020; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết việc thi hành Luật Tài nguyên nước; 
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 
Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một 
số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu Dự án Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Đông Bắc huyện Phù Mỹ (hồ Đồng 
Dụ, Hóc Nhạn); 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, Dự án 
Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Đông Bắc huyện Phù Mỹ (hồ Đồng Dụ, Hóc 
Nhạn); 

Theo Quyết định số 439/QĐ-BQL ngày 31/10/2022 của Ban Quản lý dự 
án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán 
xây dựng công trình, dự án Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Đông Bắc huyện Phù 
Mỹ (hồ Đồng Dụ, Hóc Nhạn); 
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Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 93/TTr-SNN 

ngày 26/3/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa 
nước Hóc Nhạn, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty TNHH Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định tổ chức thực 
hiện Quy trình vận hành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT bàn giao hồ sơ Quy trình vận 
hành hồ chứa nước Hóc Nhạn, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ cho Công ty TNHH 

Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định trước khi hồ Hóc Nhạn tích nước theo 
quy định. 

3. Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH Khai thác công trình thuỷ 
lợi Bình Định công bố công khai Quy trình vận hành này theo quy định tại 
khoản 10 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an 
toàn đập, hồ chứa nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp 
và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, 
Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, K10. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyßn Tuấn Thanh 

 



ĂY BAN NHÂN DÂN         CàNG HÕA XÃ HàI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
 TâNH BÌNH ĐäNH Đác l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

 
QUY TRÌNH 

V¿n hành há chąa n¤ãc Hóc Nh¿n, xã Mỹ Thọ, huyán Phù Mỹ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số                                
ngày    /     /2024 của UBND tỉnh) 

 

Ch¤¢ng I 
QUY ĐäNH CHUNG 

 

ĐiÁu 1. C�n cą pháp lý 

Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý khai thác và bảo vệ an toàn công 
trình hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn đều phải tuân thủ:  

1. Luật Tài nguyên n°ớc ngày 21/6/2012; 
2. Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

3. Luật Bảo vệ môi tr°ờng ngày 17/11/2020; 
4. Luật Khí t°ợng thủy văn ngày 23/11/2015; 
5. Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 
6. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật 

Đê điều ngày 17/6/2020; 
7. Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn n°ớc; 
8. Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khí t°ợng thủy văn; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 
15/4/2020 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí t°ợng thủy văn; 

9. Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Thủy Lợi; 

10. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản 
lý an toàn đập, hồ chứa n°ớc; 

11. Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về việc 
quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

12. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản 
lý chất l°ợng và bảo trì công trình xây dựng; 

13. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 
14. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết  một số điều của Luật bảo vệ môi tr°ờng; 
15. Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết việc thi hành Luật Tài nguyên n°ớc; 
16. Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/06/2023 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi; 

17. Thông t° số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên 
và Môi tr°ờng quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên n°ớc; 

18. Thông t° số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên 
và Môi tr°ờng quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và hạ l°u 
các hồ chứa, đập dâng; 

19. Thông t° số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/06/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông t° số 05/2018/TT-
BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số 
điều của Luật Thủy lợi; 

20. Thông t° số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên 
và môi tr°ờng Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan 
trắc khí t°ợng thủy văn đối với trạm khí t°ợng thủy văn chuyên dùng; 

21. Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ t°ớng Chính 
phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; 

22. Các văn bản luật và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành có liên 
quan: 

- QCVN 04-05:2022/BNNPTNT: Công trình thủy lợi – các quy định chủ 
yếu về thiết kế;  

- TCVN 13615:2022: Các đặc tr°ng thủy văn thiết kế;   
- TCVN 10778:2015: Hồ chứa - Xác định các mực n°ớc đặc tr°ng;  
- TCVN 8216:2018: Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén;  
- TCVN 9147:2012: Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập 

tràn;  

- TCVN 9151:2012: Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực cống 
d°ới sâu;  

- TCVN 8215:2009 - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan 
trắc cụm công trình đầu mối;  

- TCVN 8414:2010 - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ 
chứa n°ớc - Công trình thủy lợi. 

- Các văn bản khác có liên quan. 
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 ĐiÁu 2. Nguyên tÁc v¿n hành công trình 

Quy trình vận hành hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn (sau đây viết tắt là Quy trình) là 
c¡ sở pháp lý để Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định (sau đây 
viết tắt là Công ty) và các c¡ quan liên quan cùng thực hiện vận hành điều tiết hồ 
chứa n°ớc Hóc Nhạn hàng năm theo nguyên tắc thứ tự °u tiên nh° sau: 

1. An toàn công trình theo chỉ tiêu phòng chống lũ với tần suất lũ thiết kế 
P=1,5% t°¡ng ứng với mực n°ớc lũ thiết kế (MNLTK) là +24,57m và tần suất lũ 
kiểm tra P=0,5% t°¡ng ứng mực n°ớc lũ kiểm tra (MNLKT) là +24,85m. 

2. Cấp n°ớc phục vụ nông nghiệp theo nhiệm vụ thiết kế cụ thể: Cung cấp 
n°ớc t°ới cho 240 ha (đất sản xuất nông nghiệp) thuộc xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, 
tỉnh Bình Định. 

3. Việc vận hành cống lấy n°ớc, tràn xả lũ, phải tuân thủ Quy trình kỹ thuật 
vận hành và bảo trì công trình đã đ°ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Trong mùa m°a lũ, khi xuất hiện các tình huống đặc biệt ch°a đ°ợc quy 
định trong Quy trình này, việc vận hành điều tiết và phòng, chống thiên tai của hồ 
chứa n°ớc Hóc Nhạn phải tuân theo sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của UBND 
tỉnh Bình Định trực tiếp là Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn 
và Phòng thủ dân sự tỉnh (BCH PCTT-TKCN&PTDS tỉnh). 

ĐiÁu 3. Nhiám vā căa há chąa n¤ãc Hóc Nh¿n 

1. T°ới diện tích canh tác 240 ha, bao gồm: 190,0 ha lúa + 50,0 ha màu. 
2. Đảm bảo an toàn đập. 
ĐiÁu 4. Thông sß kỹ thu¿t chă y¿u 

1. Tên công trình: Hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn. 

2. Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

3. Cấp công trình: Công trình có cấp thiết kế III (Theo QCVN 04-05:2022) 

4. Thông số kỹ thuật chính: 
a) Hồ chứa: 

- Diện tích l°u vực của hồ là:     7,96 km². 

- Mực n°ớc chết (MNC):     +18,50 m. 

- Mực n°ớc dâng bình th°ờng (MNDBT):  +24,00 m.  

- Mực n°ớc lũ thiết kế (MNLTK):   +24,57 m. 

- Mực n°ớc lũ kiểm tra (MNLKT):    +24,85 m. 

- Dung tích ứng với mực n°ớc chết:    0,17 x 106 m³. 

- Dung tích ứng với mực n°ớc dâng bình th°ờng:  2,42 x 106 m³. 

- Dung tích toàn bộ ứng với mực n°ớc lũ thiết kế:  2,77 x 106 m³. 

b) Đập chính: 
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- Kết cấu:        Đập hỗn hợp nhiều khối 
- Cao trình đỉnh đập:     +25,60 m. 

- Chiều rộng đỉnh đập:     5,0 m. 

- Chiều dài đỉnh đập:     1.275 m. 

- Chiều cao đập lớn nhất:     11,60 m. 

c) Tràn xả lũ: 
- Hình thức tràn:      Tràn tự do - Tràn có cửa. 

- Cao trình ng°ỡng tràn tự do:    +24,00 m. 

- Bề rộng tràn tự do:     +14,00 m. 

- Cao trình ng°ỡng tràn có cửa:    +22,00 m. 

- Bề rộng tràn có cửa (05 cửa):    3x5=15,00 m. 

- Kích th°ớc 01 cửa van (bxh):    (3x2)m 

d) Cống lấy n°ớc vai phải: 

- Cao trình ng°ỡng cống:     +18,20 m. 

- Khẩu diện cống:      0,8x0,8m. 

- L°u l°ợng thiết kế:     0,20 m3/s. 

- Đóng mở:       Van th°ợng l°u. 
e) Cống lấy n°ớc vai trái: 

- Cao trình ng°ỡng cống:     +18,20 m. 

- Khẩu diện cống:      D=600mm. 

- L°u l°ợng thiết kế:     0,20 m3/s. 

- Đóng mở:       Van hạ l°u. 

(Chi tiết thông số công trình tại Bảng PL 1.1) 
ĐiÁu 5. Trách nhiám phßi hÿp 

1. Công ty phối hợp với các c¡ quan, đ¡n vị quản lý khai thác vận hành các 
công trình trên cùng l°u vực suối Lạch Mót xây dựng Quy chế phối hợp vận hành, 
gửi lấy ý kiến thống nhất với UBND huyện Phù Mỹ trong việc vận hành và phòng 
chống thiên tai, ứng phó khẩn cấp cho hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn.   

2. Trong quá trình vận hành hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn, Công ty phải th°ờng 
xuyên cung cấp thông tin vận hành hồ và trao đổi, cập nhật thông tin thời tiết với 
các c¡ quan ở địa ph°¡ng. 
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Ch¤¢ng II 
V¾N HÀNH Hà CHĄA TRONG MÙA Li 

 
 

ĐiÁu 6. Quy đånh vÁ thời gian mùa lj, phân cÃp lj 

1. Quy định thời gian mùa lũ: từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12 hằng 
năm. 

2. Phân loại lũ hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn đ°ợc quy định nh° sau: 
a) Lũ nhỏ: L°u l°ợng đỉnh lũ từ 2,0 m3/s đến 30 m3/s. 
b) Lũ trung bình: L°u l°ợng đỉnh lũ từ 30 m3/s đến 100 m3/s. 
c) Lũ lớn: L°u l°ợng đỉnh lũ từ 100 m3/s đến 220 m3/s. 
d) Lũ đặc biệt lớn: L°u l°ợng đỉnh lũ từ 220 m3/s đến 320 m3/s. 
e) Lũ lịch sử: L°u l°ợng đỉnh lũ 360 m3/s. 
ĐiÁu 7. Quy đånh vÁ chuÇn bå phòng chßng lj 

Tr°ớc mùa m°a lũ hàng năm, Công ty phải thực hiện: 
1. Kiểm tra công trình theo đúng quy định hiện hành, phát hiện và xử lý kịp 

thời những h° hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa m°a lũ. 
2. Trong tr°ờng hợp công trình bị h° hỏng ngoài khả năng xử lý của đ¡n vị 

Công ty phải báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS tỉnh để có ph°¡ng án, kịp thời xử lý tr°ớc mùa m°a lũ. 

3. Lập Ph°¡ng án ứng phó thiên tai, Ph°¡ng án ứng phó với tình huống khẩn 
cấp cho hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức 
thực hiện. 

ĐiÁu 8. ĐiÁu ti¿t giÿ māc n¤ãc há trong mùa m¤a lj. 
1. Trong quá trình vận hành điều tiết, căn cứ tung độ của <Đ°ờng phòng phá 

hoại= và tung độ của <Đ°ờng hạn chế cấp n°ớc= trên biểu đồ điều phối tại Bảng 
PL 7.1 và Hình PL 7.1 để quyết định chế độ vận hành cống lấy n°ớc (Biểu đồ điều 
phối dùng để xác định chế độ cấp n°ớc, trong điều kiện nguồn n°ớc đến nhiều, cho 
phép tích đến MNDBT) 

2. Mực n°ớc hồ cao nhất ở các tháng trong mùa lũ đ°ợc quy định ở Bảng 1. 

BÁng 1: Māc n¤ãc cao nhÃt căa há trong các tháng mùa lj 

Thời gian (ngày/tháng) 1/IX 30/IX 31/X 30/XI 31/XII 

Mực n°ớc cao nhất (mét) 23,74 23,74 24,00 24,00 24,00 

ĐiÁu 9. Māc n¤ãc đón lj 

Khi C¡ quan Khí t°ợng thủy văn (KTTV) dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp 
nhiệt đới gần bờ, hoặc tình thế thời tiết nguy hiểm có khả năng gây m°a lũ, hoặc 
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xuất hiện các trận lũ trong vòng 24 đến 48 giờ, ảnh h°ởng trực tiếp đến tỉnh Bình 
Định trên l°u vực hồ Hóc Nhạn, Công ty quyết định vận hành điều tiết n°ớc hồ 
(Mở tràn có cửa, hạ thấp mực n°ớc hồ để đón lũ). Mực n°ớc đón lũ đ°ợc quy định 
tại bảng 2, cụ thể: 

BÁng 2: Māc n¤ãc đón lj căa há trong các tháng mùa lj 

Thời gian (ngày/tháng) IX X XI XII 

Mực n°ớc đón lũ thấp nhất (mét) 22,00 22,00 22,00 22,00 

Sau trận lũ, tùy theo tình hình thực tế để chủ động đ°a mực n°ớc hồ về giá 
trị ở Bảng 1 (nếu điều kiện nguồn n°ớc đến đảm bảo). 

Công ty chủ động xây dựng ph°¡ng án dự báo n°ớc đến hồ để vận hành hồ. 
ĐiÁu 10. V¿n hành điÁu ti¿t lj  
1. Công ty căn cứ vào diễn biến tình hình khí t°ợng thuỷ văn, hiện trạng 

công trình đầu mối, vùng hạ du hồ chứa và Quy trình để quyết định việc xả lũ (để 
tràn tự do hoặc mở tràn cửa van). 

2. Công ty thông báo UBND huyện Phù Mỹ, Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS huyện Phù Mỹ; UBND cấp xã có liên quan về việc xả lũ, đồng thời 
báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh, Đài 
KTTV tỉnh Bình Định. Mốc thông báo xả lũ tr°ớc khi mở cửa van đầu tiên để xả lũ 
tối thiểu 4 giờ (trừ các tr°ờng hợp khẩn cấp bất th°ờng). 

3. Sau khi Công ty thông báo đến chính quyền địa ph°¡ng, chính quyền địa 
ph°¡ng sẽ phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các c¡ quan liên quan trên địa bàn 
về việc xả lũ, đảm bảo an toàn cho ng°ời, tài sản khi xả lũ.   

4. Khi mực n°ớc hồ đạt +24,57m và tiếp tục tăng (vận hành điều tiết xả lũ 
kiểm tra, đảm bảo an toàn công trình), Công ty phải báo cáo Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN hồ Hóc Nhạn để triển khai Ph°¡ng án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ 
chứa n°ớc Hóc Nhạn, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh, 
Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Phù Mỹ, Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS huyện Phù Mỹ và UBND cấp xã có liên quan. 
 5. Khi mực n°ớc hồ v°ợt quá +24,85m, Công ty báo cáo khẩn cấp Ban Chỉ 
huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh quyết định ph°¡ng án di dời khẩn cấp nhân dân 
vùng hạ du hồ chứa, đề phòng sự cố vỡ đập (triển khai Ph°¡ng án ứng phó với tình 
huống khẩn cấp hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn). 

6. Hình thức thông báo xả lũ: Công ty thông báo việc xả lũ đến các c¡ 
quan, đ¡n vị liên quan bằng các ph°¡ng tiện thông tin hiện có (Điện thoại, Fax, 
Email…) sau đó gửi báo cáo việc xả lũ bằng văn bản tới các c¡ quan liên 
quan, UBND huyện, xã vùng ảnh h°ởng thông báo cho nhân dân ở hạ du 
công trình bằng loa phóng thanh để ng°ời dân biết, chủ động phòng tránh.  

7. Trong quá trình xả lũ, Công ty phải thông báo cáo kịp thời diễn biến 
trận lũ các c¡ quan, đ¡n vị liên quan. Thời hạn quan trắc và thông báo những 
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thông số cần thiết đ°ợc quy định ở Bảng 5. 
ĐiÁu 11. Quy đånh vÁ trình tā mở, đá mở tràn cửa van 

1. Tràn cửa van hiện tại là cửa van thép đóng mở bằng máy vít, do vậy quy 
định đóng mở tràn ngay khi mực n°ớc hồ xấp xỉ +24,00m và dự báo lũ đến hồ. 

2. Khi vận hành lũ phải ghi chép số liệu về thời gian bắt đầu và kết thúc trận 
lũ, l°u l°ợng xả các tràn, mực n°ớc th°ợng l°u, hạ l°u, tổng l°u l°ợng xả qua tràn. 

3. Trong quá trình vận hành tràn xả lũ, tr°ờng hợp mực n°ớc hồ đã giảm 
xuống d°ới +24,00m, tình hình m°a lũ đã giảm, dự báo không còn m°a lớn trong 
phạm vi l°u vực hồ chứa, đồng thời mực n°ớc ở hạ du công trình đang cao, Công 
ty đóng bớt tràn cửa van để hạn chế ngập lụt hạ du. 

ĐiÁu 12. Quy đånh vÁ v¿n hành giÁm lj h¿ du 

Hồ chứa có tràn tự do và tràn cửa van xả mặt, hồ không có nhiệm vụ phòng 
lũ hạ du, không quy định chế độ vận hành giảm lũ hạ du.  

ĐiÁu 13. Thông báo khi v¿n hành xÁ lj và tr¤ờng hÿp khÇn cÃp 

1. Khi vận hành xả lũ, Công ty phải: thông báo bằng loa phóng thanh, còi, 
vv. để cảnh báo cho ng°ời dân phía hạ du hồ chứa. 

2. Chế độ cảnh báo khi xả lũ: 
- Khi tổng l°u l°ợng xả tràn đạt 20,0m3/s phải kéo 2 hồi còi, mỗi hồi dài 30 

giây và cách nhau 10 giây; 

- Khi tổng l°u l°ợng xả tràn đạt 50,0m3/s, kéo 02 hồi còi, mỗi hồi dài 20 
giây và cách nhau 10 giây. 

- Khi tổng l°u l°ợng xả tràn đạt 100,0m3/s, kéo 03 hồi còi mỗi hồi dài 20 
giây và cách nhau 10 giây. 

- Khi mực n°ớc hồ đạt +24,57m, kéo 04 hồi còi mỗi hồi dài 20 giây và cách 
nhau 10 giây. 

- Khi đóng kết thúc xả lũ thì kéo 01 hồi còi dài 30 giây. 
ĐiÁu 14. V¿n hành cÃp n¤ãc trong mùa lj 

1. Trong mùa m°a, hoạt động cấp n°ớc qua cống lấy n°ớc thực hiện theo 
biểu đồ sử dụng n°ớc và nhu cầu dùng n°ớc thực tế (nh°ng không đ°ợc v°ợt biểu 
đồ sử dụng n°ớc).   

2. Mực n°ớc hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn phải cao h¡n hoặc bằng tung độ của 
<Đ°ờng hạn chế cấp n°ớc= trên biểu đồ điều phối (Bảng PL 7.1 và Hình PL 7.1). 

3. Trong mùa m°a lũ khi mực n°ớc hồ trên cao trình MNDBT, cần đóng kín 
cửa van cống lấy n°ớc. 

4. Khi dự báo có tin bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc m°a lớn có khả năng 
gây ngập lụt, úng (m°a, lũ, bão…) cho vùng hạ du hoặc lũ đang về hồ, đóng cống 
lấy n°ớc. 
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ĐiÁu 15. Tích n¤ãc cußi mùa lj 

1. Từ ngày 1/12 đến ngày 15/12 hàng năm, căn cứ nhận định xu thế diễn 
biến thời tiết, thủy văn của C¡ quan Khí t°ợng thủy văn, nếu không xuất hiện hình 
thế thời tiết có khả năng gây m°a lũ trên l°u vực, Công ty xem xét, quyết định việc 
tích n°ớc (đóng tràn cửa van) để đ°a dần mực n°ớc hồ về mực n°ớc dâng bình 
th°ờng (+24,00m). 

2. Trong thời gian hồ tích n°ớc theo quy định của Khoản 1 Điều này, nếu c¡ 
quan dự báo khí t°ợng thủy văn dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ 
hoặc có các hình thế thời tiết gây m°a, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả 
năng ảnh h°ởng trực tiếp đến các địa bàn trên l°u vực, Công ty vận hành hồ Hóc 
Nhạn nh° sau: 

a) Vận hành hạ dần mực n°ớc hồ để đón lũ.  
b) Báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo. 
c) Trong quá trình vận hành, căn cứ bản tin dự báo của C¡ quan Khí t°ợng 

thủy văn, nếu các hình thế thời tiết có khả năng gây m°a lũ không còn khả năng 
ảnh h°ởng trực tiếp đến l°u vực, vận hành tích n°ớc theo quy định tại Khoản 1 
Điều này. 

3. Công việc cần thực hiện trong quá trình tích n°ớc cuối mùa lũ là kiểm tra 
công trình theo đúng quy định hiện hành, phát hiện và xử lý kịp thời những h° 
hỏng, đảm bảo công trình tích n°ớc an toàn. 
 

 
Ch¤¢ng III 

V¾N HÀNH Hà CHĄA TRONG MÙA KIàT  
 
 
 

ĐiÁu 16. Quy đånh thời gian mùa kiát, công tác chuÇn bå tr¤ãc mùa kiát 
1. Quy định về thời gian mùa kiệt (cạn): Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 31 

tháng 8 hằng năm. 
2. Các công tác chuẩn bị tr°ớc mùa kiệt: 
a) Kiểm tra công trình sau lũ theo quy định hiện hành, kịp thời xử lý những 

h° hỏng, đảm bảo công trình vận hành bình th°ờng. 
b) Căn cứ vào l°ợng n°ớc trữ trong hồ, dự báo khí t°ợng thủy văn và nhu 

cầu dùng n°ớc, lập ph°¡ng án cấp n°ớc trong mùa kiệt, báo cáo Sở Nông nghiệp 
và PTNT để theo dõi, chỉ đạo, thông báo cho các hộ dùng n°ớc trong hệ thống biết 
để chủ động trong sản xuất. 

ĐiÁu 17. Tr¤ờng hÿp nguán n¤ãc đÁm bÁo yêu cÅu dùng n¤ãc 

1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực n°ớc hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn 
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phải cao h¡n hoặc bằng tung độ của <Đ°ờng hạn chế cấp n°ớc= trên biểu đồ điều 
phối (Bảng PL 7.1 và Hình PL 7.1). 

2. Mực n°ớc hồ thấp nhất các tháng trong mùa khô đ°ợc giữ nh° sau: 
BÁng 3: Māc n¤ãc thÃp nhÃt các tháng mùa khô 

Thời gian 
(ngày/ tháng) 

31/I 28/II 31/III 30/IV 31/V 30/VI 31/VII 31/VIII 

Mực n°ớc thấp 
nhất (m) 23,48 23,39 22,77 21,79 20,79 20,46 19,08 18,50 

3. Chế độ vận hành cống lấy n°ớc hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn 

a) Việc vận hành thực hiện đảm bảo theo nhu cầu dùng n°ớc tại Bảng 4. L°u 
l°ợng lớn nhất: Qtk=0,40m3/s. 

b) Vận hành cống lấy n°ớc hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn phải tuân thủ quy trình 
này và quy trình bảo trì công trình, bộ phận công trình, thiết bị đ°ợc lập, phê duyệt 
theo quy định của pháp luật về xây dựng, tài liệu c¡ quan t° vấn thiết kế, nhà chế 
tạo và cung cấp thiết bị: 

- Tại cửa van cống, phải đánh dấu chiều quay nâng hạ cửa cống; đánh dấu 
trên ty van mức đóng cuối cùng của cửa van; 

- Khi đóng hoặc mở cống gần đến giới hạn dừng thì phải giảm tốc độ nâng 
hạ để khi cửa cống đến điểm dừng thì tốc độ giảm tới không <0=; 

- Trong mọi tr°ờng hợp, không đ°ợc dùng lực c°ỡng bức để đóng mở cửa 
van. Trong khi đóng mở, nếu thấy lực đóng mở tăng hoặc giảm đột ngột thì phải 
dừng lại, kiểm tra tìm nguyên nhân và xử lý rồi mới tiếp tục vận hành. 

c) Trong quá trình vận hành điều tiết, kiểm tra mực n°ớc hồ trên biểu đồ 
điều phối để xác định chế độ cấp n°ớc của hồ, cụ thể biểu đồ cấp n°ớc đ°ợc quy 
định ở Bảng 4 nh° sau: 

BÁng 4: Nhu cÅu dùng n¤ãc há chąa n¤ãc Hóc Nh¿n (tr. m3) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Wy/c  0,24 0,33 0,42 0,11 1,14 0,35 0,48 0,30 0,00 0,00 0,00 0,76 4,13 

Chi tiết các l°ợng n°ớc yêu cầu xem Bảng PL 3.1, Phụ lục III. 
d) Khi mực n°ớc hồ cao h¡n tung độ của <Đ°ờng hạn chế cấp n°ớc= và thấp 

h¡n tung độ của <Đ°ờng phòng phá hoại= trên biểu đồ điều phối thì tiến hành vận 
hành cống lấy n°ớc để cấp n°ớc bình th°ờng theo ph°¡ng án cấp n°ớc đ°ợc 
duyệt. 

e) Khi mực n°ớc hồ cao h¡n tung độ của <Đ°ờng phòng phá hoại=của biểu 
đồ điều phối thì có thể gia tăng cấp n°ớc. 

f) Khi mực n°ớc hồ thấp h¡n tung độ của <Đ°ờng hạn chế cấp n°ớc= của 
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biểu đồ điều phối thì tiến hành hạn chế cấp n°ớc. 
g) Khi vận hành cống lấy n°ớc phải ghi chép số liệu về thời gian đóng mở 

cống, độ mở cống, mực n°ớc th°ợng, hạ l°u đập, l°u l°ợng qua cống. 

h) Quan hệ mực n°ớc hồ ~ l°u l°ợng xả qua cống ~ độ mở cống xem Bảng 
PL 5.1; Hình PL 5.1 và Bảng PL 5.2; Hình PL 5.2. 

ĐiÁu 18. Tr¤ờng hÿp nguán n¤ãc không đÁm bÁo yêu cÅu dùng n¤ãc. 
1. Khi mực n°ớc hồ thấp h¡n tung độ của <Đ°ờng hạn chế cấp n°ớc= và cao 

h¡n mực n°ớc chết (+18,50m), Công ty lập kế hoạch và chế độ cấp n°ớc luân 
phiên hoặc giảm mức độ cấp n°ớc; hạn chế xảy ra thiếu n°ớc và giảm thiệt hại cho 
các đối t°ợng h°ởng lợi. 

2. Khi mực n°ớc hồ bằng hoặc thấp h¡n mực n°ớc chết (+18,50m): 
a) Công ty phải lập ph°¡ng án, kế hoạch sử dụng dung tích chết, báo cáo Sở 

Nông nghiệp và PTNT xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt;  
b) Thực hiện vận hành, điều tiết hồ theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh (hoặc Sở 

Nông nghiệp và PTNT), đồng thời thông báo UBND huyện Phù Mỹ biết để phối 
hợp thực hiện. 

ĐiÁu 19: Tr¤ờng hÿp khi xÁy ra h¿n hán, thi¿u n¤ãc 

1. Trong tr°ờng hợp xảy ra hạn hán, thiếu n°ớc trên l°u vực hồ Hóc Nhạn, 
Công ty phải tuân thủ theo quy định tại ĐiÁu 26 Luật Thủy lợi: 

a) Vận hành cấp n°ớc theo quyết định của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

b) ¯u tiên cấp n°ớc cho sinh hoạt và nhu cầu thiết yếu của sản xuất nông 
nghiệp (cấp n°ớc cho diện tích đ°ợc khoanh vùng °u tiên t°ới). 

2. Các giải pháp hạn chế ảnh h°ởng của việc thiếu n°ớc: 
a) Tùy vào tình hình nguồn n°ớc để triển khai thực hiện các giải pháp nh° 

trong <Tr°ờng hợp nguồn n°ớc không đảm bảo yêu cầu dùng n°ớc=; đồng thời, 
tăng c°ờng công tác quản lý, phân phối, hạn chế rò rỉ, thất thoát n°ớc và tuyên 
truyền, nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm n°ớc. 

b) Khoanh vùng, phân chia đối t°ợng sử dụng n°ớc hợp lý, tập trung cấp 
n°ớc duy trì ở mức tối thiểu đối với một số khu vực °u tiên dùng n°ớc; áp dụng 
các hình thức cấp n°ớc luân phiên theo phân vùng, đối t°ợng sử dụng n°ớc. 

ĐiÁu 20. Tr¤ờng hÿp đ¿c biát trong mùa c¿n (khô) 
1. Trong tr°ờng hợp đặc biệt khi có tin bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc m°a 

lớn ảnh h°ởng đến hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn xảy ra trong mùa cạn, Giám đốc Công 
ty báo cáo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT 
quyết định chế độ vận hành trong mùa lũ; Ng°ng vận hành cấp n°ớc t°ới.  

2. Trong tr°ờng hợp xảy ra ô nhiễm nguồn n°ớc, hoặc khi xảy ra các tr°ờng 
hợp khẩn cấp khác trên l°u vực hồ Hóc Nhạn (lũ, lụt, hạn hán, thiếu n°ớc và các 
tr°ờng hợp khẩn cấp khác): Công ty phải tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ 
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chứa theo lệnh điều hành của c¡ quan nhà n°ớc có thẩm quyền - UBND tỉnh (quy 
định tại điểm b, khoản 3 Điều 53, Luật Tài nguyên n°ớc).  

 

Ch¤¢ng IV 
V¾N HÀNH Hà CHĄA TRONG TÌNH HUÞNG KHÆN CÂP 

 
 

ĐiÁu 21. V¿n hành đÁm bÁo công trình 

Công ty phải theo dõi chặt chẽ các yếu tố sau: 
- L°u l°ợng đến hồ qua các thiết bị quan trắc hoặc dự báo thủy văn. 

- Mực n°ớc hồ. 

- Hiện trạng các công trình đầu mối. 
1. Khi mực n°ớc hồ đạt +24,00m và tiếp tục lên, dự báo lũ đến hồ còn tiếp 

tục tăng và có khả năng ảnh h°ởng đến an toàn của công trình, Công ty giám sát 
chặt chẽ mực n°ớc hồ, khi mực n°ớc hồ v°ợt quá mực n°ớc lũ thiết kế (+24,57m), 
Công ty báo cáo ngay với Chủ tịch UBND tỉnh, Tr°ởng Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS tỉnh để quyết định triển khai ph°¡ng án ứng phó khẩn cấp, đảm bảo 
an toàn về ng°ời và tài sản của nhân dân vùng hạ du. 

2. Tr°ờng hợp xảy ra m°a lũ đặc biệt lớn, mực n°ớc hồ có nguy c¡ v°ợt quá 
mực n°ớc lũ kiểm tra (+24,85m), Công ty báo cáo khẩn cấp Chủ tịch UBND tỉnh, 
Tr°ởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 
thực hiện ph°¡ng án khẩn cấp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. 

ĐiÁu 22. V¿n hành điÁu ti¿t há khi có sā cß 

1. Khi công trình đầu mối (đập chính, tràn xả lũ, cống lấy n°ớc…) của hồ 
Hóc Nhạn có dấu hiệu xảy ra sự cố gây mất an toàn cho công trình, Công ty phải 
thực hiện ngay các ph°¡ng án ứng cứu, đồng thời báo cáo Tr°ởng Ban Chỉ huy 
PCTT-TKCN&PTDS tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT để chỉ đạo vận 
hành hồ chứa và triển khai biện pháp xử lý. 

2. Tr°ờng hợp công trình xảy ra sự cố, Công ty phải triển khai ngay ph°¡ng 
án xử lý, cứu hộ khẩn cấp để giữ an toàn cho công trình giảm thiểu thiệt hại, đồng 
thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Tr°ởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh 
để hỗ trợ ứng cứu và triển khai ph°¡ng án ứng phó kịp thời. 

3. Công ty triển khai thực hiện ngay các b°ớc đã đề ra trong ph°¡ng án ứng 
phó với tình hình khẩn cấp EPP đập/hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn đã đ°ợc phê duyệt, 
đồng thời báo cáo để UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh 
và các ban, ngành ở địa ph°¡ng triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó khẩn cấp 
(Hình thức báo cáo: bằng văn bản, trực tiếp hoặc điện thoại). 
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Ch¤¢ng V 
QUAN TRÀC CÁC Y¾U TÞ KHÍ T£þNG THĂY V�N 

 
 

ĐiÁu 23. Ch¿ đá quan trÁc, tính toán, dā báo, cung cÃp thông tin 

Công ty phải: 

1. Thu thập tin dự báo, thông báo; tổ chức quan trắc, lập sổ theo dõi mực 
n°ớc, l°ợng m°a và các yếu tố khí t°ợng thủy văn chuyên dùng khác theo quy 
định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018, các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
hiện hành và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Quan trắc l°ợng m°a trên l°u vực; quan trắc mực n°ớc tại th°ợng l°u, hạ 
l°u đập; tính toán l°u l°ợng xả. Tần suất quan trắc, tính toán 2 lần một ngày vào 
07 giờ, 19 giờ trong mùa kiệt. Tần suất quan trắc, tính toán 4 lần một ngày vào 01 
giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ; Trong tr°ờng hợp vận hành chống lũ, 
tần suất quan trắc, tính toán tối thiểu 01 giờ một lần, quan trắc 01 giờ 4 lần khi 
mực n°ớc hồ chứa trên mực n°ớc lũ thiết kế. 

3. Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí t°ợng thủy văn chuyên dùng và 
cập nhật lên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định của pháp luật hiện 
hành; cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí t°ợng thủy văn cho chủ quản lý 
đập, hồ chứa n°ớc, c¡ quan quản lý nhà n°ớc về thủy lợi, Sở Tài nguyên và Môi 
tr°ờng, c¡ quan phòng chống thiên tai các cấp vùng hạ du đập, cùng các đ¡n vị 
liên quan theo quy định tại Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của 
Chính phủ; Thông t° số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên 
và Môi tr°ờng Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan 
trắc khí t°ợng thủy văn đối với trạm khí t°ợng thủy văn chuyên dùng  và quy định 
của pháp luật có liên quan. 

4. Ph°¡ng thức cung cấp thông tin, báo cáo: Thực hiện theo một trong các 
hình thức sau: Gửi trực tiếp, bằng fax, bằng mạng vi tính, qua điện thoại, bằng máy 
thông tin vô tuyến điện (ICOM) hoặc các hình thức khác. 

5. Chế độ quan trắc trong mùa lũ 

Quan trắc Khí t°ợng Thủy văn chuyên dùng theo quy định tại Điều 15 Nghị 
định số 114/2018-NĐ-CP ngày 11/9/2018 nh° sau: 

a) Trong điều kiện bình th°ờng, khi ch°a xuất hiện tình huống thời tiết có 
khả năng gây m°a lũ Công ty phải thực hiện chế độ quan trắc hàng ngày nh° sau: 

- Nội dung quan trắc: Quan trắc l°ợng m°a trên l°u vực, quan trắc mực 
n°ớc tại th°ợng l°u, hạ l°u tuyến đập, tính toán l°u l°ợng xả, dự báo khả năng gia 
tăng mực n°ớc của hồ chứa. 

- Chế độ quan trắc: Quan trắc 4 lần một ngày vào các thời điểm: 01 giờ; 07 
giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ; quan trắc 01 giờ 4 lần khi mực n°ớc hồ trên 
mực n°ớc lũ thiết kế. 
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b) Khi có bão, áp thấp nhiệt đới hoặc các hình thế thời tiết khác gây m°a lũ 
có khả năng ảnh h°ởng trực tiếp đến an toàn của công trình và vùng hạ du hồ chứa, 
Công ty thực hiện chế độ quan trắc và duy trì cho đến khi kết thúc đợt lũ nh° sau: 

- Thu thập bản tin dự báo của C¡ quan dự báo khí t°ợng thủy văn về dự báo, 
cảnh báo thời tiết nguy hiểm gây m°a, lũ lớn tại địa bàn huyện Phù Mỹ. 

- Tổ chức quan trắc l°ợng m°a theo quy định, tính toán mực n°ớc hồ, l°u 
l°ợng xả qua công trình xả, khả năng gia tăng mực n°ớc hồ ít nhất 15 phút một 
lần. Cụ thể: Khi mực n°ớc hồ thấp h¡n mực n°ớc lũ thiết kế (+24,57m): Quan trắc, 
tính toán tối thiểu 01 lần/giờ; Khi mực n°ớc hồ cao h¡n hoặc bằng mực n°ớc lũ 
thiết kế (+24,57m): Quan trắc 4 lần/giờ. 

BÁng 5: Thông sß, các y¿u tß và thời gian quan trÁc trong mùa lj 

Tên thông số, đối t°ợng quan 
trắc, tính toán theo mực n°ớc hồ 

(MNH) 

Thời hạn quan trắc (số giờ/ lần) 

L°u 
l°ợng 
vào hồ 

L°u l°ợng 
xả qua 

tràn 

Cao trình 
mực n°ớc 

hồ 

Cao trình mực 
n°ớc hạ l°u 

đập tràn 

Tình trạng 
công trình 

MNH  <24,00 m 6 6 6 6 12 

24,00m<MNH< 24,57 m 1 1 1 1 6 

MNH  ≥ 24,57m 0,25 0,25 0,25 0,25 4 

6. Chế độ quan trắc trong mùa kiệt 
a) Quan trắc 2 lần một ngày vào 07 giờ, 19 giờ mực n°ớc th°ợng l°u, hạ l°u 

hồ chứa. 
b) Công ty phải báo cáo thông tin về mực n°ớc và l°ợng n°ớc trữ trong hồ 

thời điểm đầu mùa cạn đến Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng th°ờng trực về 
PCTT tỉnh và UBND tỉnh. 

7. Quy định về chế độ báo cáo, sử dụng và l°u trữ khí t°ợng thủy văn 
(KTTV) 

a) Số liệu quan trắc mực n°ớc đ°ợc ghi chép trong sổ vận hành hồ chứa. Sổ 
vận hành phải tập hợp đ°ợc các số liệu phản ánh l°u l°ợng tháo qua từng thời 
đoạn: cống lấy n°ớc, tràn xả lũ đến từng thời điểm trong năm, hàng năm, phân tích 
đánh giá tình hình nguồn n°ớc đến hồ chứa cũng nh° tình hình dùng n°ớc của các 
hộ dùng n°ớc. 

b) Tài liệu quan trắc phải có tính liên tục và đ°ợc l°u trữ theo trình tự thời 
gian để phục vụ cho công tác quản lý, vận hành hồ chứa. 

8. Quy định về chế độ kiểm tra định kỳ các thiết bị, sử dụng quan trắc Khí 
t°ợng thủy văn 6 tháng/lần. 

ĐiÁu 24. Quan trÁc l¤u l¤ÿng qua cßng lÃy n¤ãc và tràn xÁ lj 

1. Khi mở cống lấy n°ớc phải ghi chép số liệu về thời gian đóng mở cống, 
độ mở cống, mực n°ớc th°ợng, hạ l°u cống. 
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2. Khi xả lũ phải ghi chép số liệu về thời gian bắt đầu và kết thúc, l°u l°ợng 
xả qua các tràn, tổng l°u l°ợng qua tràn, mực n°ớc th°ợng l°u tràn. 

3. Những diễn biến công trình và vùng hạ du trong quá trình xả. 
4. Lập báo cáo đánh giá việc xả lũ sau khi kết thúc các đợt xả lũ và sau mùa 

lũ hàng năm. 
 

Ch¤¢ng VI 
TRÁCH NHIàM VÀ QUYÀN H¾N 

 
 

ĐiÁu 25. Nguyên tÁc chung vÁ trách nhiám bÁo đÁm an toàn cho công 
trình 

1. Lệnh vận hành công trình hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn nếu trái với các quy 
định trong Quy trình này, dẫn đến hệ thống các công trình và dân sinh ở th°ợng và 
hạ du hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn bị mất an toàn thì ng°ời ra lệnh phải chịu trách 
nhiệm tr°ớc pháp luật. 

2. Việc thực hiện sai lệnh vận hành dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống 
các công trình giao thông, thủy lợi, tính mạng, tài sản và hoạt động sản suất của 
ng°ời dân ở th°ợng, hạ du hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn bị mất an toàn thì Giám đốc 
Công ty phải chịu trách nhiệm tr°ớc pháp luật. 

3. Trong quá trình vận hành nếu phát hiện có nguy c¡ xảy ra sự cố công 
trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Giám đốc Công ty có trách 
nhiệm xử lý sự cố, đồng thời báo cáo sự cố, đề xuất ph°¡ng án xử lý sự cố với Sở 
Nông nghiệp và PTNT, đồng thời báo cáo ngay tới Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS tỉnh, UBND tỉnh và thông báo cho UBND huyện Phù Mỹ và 
UBND cấp xã có liên quan để kịp thời phối hợp chỉ đạo công tác phòng chống lũ 
hạ du công trình và thông báo trên hệ thống cảnh báo đ°ợc lắp đặt ở hạ du công 
trình để ng°ời dân biết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. 

4. Tháng 8 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra tr°ớc mùa lũ, Giám đốc Công 
ty có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng mục công trình, và 
tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc quy định, báo cáo 
kết quả kiểm tra cho Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi chỉ đạo. 

5. Tr°ờng hợp có sự cố công trình không thể sửa chữa xong tr°ớc ngày 31 
tháng 8, Giám đốc Công ty phải có biện pháp xử lý phù hợp kịp thời và báo cáo 
ngay cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và 
PTNT theo dõi, chỉ đạo và thông báo cho UBND huyện Phù Mỹ và UBND cấp xã 
có liên quan để kịp thời phối hợp, có ứng phó cần thiết. 

ĐiÁu 26. Trách nhiám căa Công ty TNHH Khai thác công trình thăy lÿi 
Bình Đånh 

1. Nghiêm chỉnh vận hành theo đúng quy trình và theo quy định tại ĐiÁu 25, 
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26, 27, 45 Luật Thủy lợi và khoản 3 ĐiÁu 53 Luật Tài nguyên n°ớc; các nội dung 
quy định tại ĐiÁu 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 của Nghị định số 
114/2018/NĐ-CP; Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực theo quy định tại khoản 3 ĐiÁu 6 của 
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP, khoản 2 ĐiÁu 1 của Nghị định số 40/2023/NĐ-CP; 
Ban hành và thực hiện lệnh vận hành công trình theo các quy định trong quy trình 
này. 

2. Trách nhiệm thực hiện lệnh vận hành điều tiết hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn 
nh° sau: 

a) Thực hiện lệnh vận hành, chỉ đạo của Tr°ởng ban Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tại khoản 2 ĐiÁu 18; khoản 1, khoản 2 
ĐiÁu 20, khoản 2, khoản 3 ĐiÁu 21, khoản 3 ĐiÁu 22 Quy trình này. 

b) Tr°ờng hợp xảy ra tình huống bất th°ờng, không thực hiện đ°ợc theo 
đúng lệnh vận hành, phải báo cáo ngay với ng°ời ra lệnh vận hành. 

c) Tr°ờng hợp mất thông tin liên lạc hoặc không nhận đ°ợc lệnh vận hành 
của ng°ời có thẩm quyền ra lệnh và các tình huống bất th°ờng khác, đ°ợc phép 
quyết định vận hành hồ theo đúng quy định ở Quy trình này, đồng thời phải thực 
hiện ngay các biện pháp ứng phó phù hợp. 

3. Tr°ớc khi mở tràn cửa van, Công ty phải báo cáo UBND huyện Phù Mỹ, 
xã Mỹ Thọ; Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện Phù Mỹ, xã Mỹ Thọ và 
thông báo trên hệ thống cảnh báo ở khu vực hạ du hồ chứa để ng°ời dân biết, kịp 
thời phối hợp, có ứng xử cần thiết; Công ty báo cáo tới Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS tỉnh; UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT; Đài Khí t°ợng thủy 
văn tỉnh. 

4. Sau mùa lũ hàng năm, lập báo cáo tổng kết gửi tới UBND tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh về việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa n°ớc Hóc 
Nhạn, đánh giá kết quả khai thác, tính hợp lý, những tồn tại và nêu những kiến 
nghị cần thiết. 

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa ngay sau khi có m°a, lũ 
lớn trên l°u vực, hoặc động đất mạnh tại khu vực công trình; tr°ớc, sau mùa lũ 
hằng năm. 

6. Giám sát quá trình khai thác sử dụng n°ớc tại công trình và khu vực hạ 
l°u công trình hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn. 

7. Hoạt động vận hành công trình hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn phải ghi chép đầy 
đủ vào nhật ký vận hành. 

8. Tr°ớc ngày 15 tháng 8 hàng năm, phải lập Báo cáo hiện trạng an toàn 
công trình gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh để theo dõi, quản lý theo quy định. 

9. Chịu trách nhiệm về công tác PCTT-TKCN cho công trình và hạ du hồ 
chứa, cụ thể: 

a) Tổ chức quan trắc, thu thập, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí 
t°ợng thủy văn; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp số liệu thông tin, 
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báo cáo cho các c¡ quan, đ¡n vị liên quan. 

b) Tổ chức kiểm tra th°ờng xuyên tình trạng công trình, thiết bị, tình hình 
sạt lở vùng hồ và có các biện pháp khắc phục kịp thời các h° hỏng để đảm bảo tình 
trạng, độ tin cậy làm việc bình th°ờng, an toàn của công trình và thiết bị. 

c) Tổ chức, huy động lực l°ợng trực, sẵn sàng triển khai công tác khi cần 
thiết. 

d) Phối hợp với địa ph°¡ng và các c¡ quan liên quan, lập bản đồ ngập lụt hạ 
du công trình, trên c¡ sở tính toán nhiều kịch bản xả lũ phù hợp với quy định hiện 
hành. 

10. Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá toàn bộ thiết bị, công trình và nhân sự, 
cụ thể đề cập đến các vấn đề sau:  

a) Tình trạng làm việc của các công trình thủy công và hồ chứa. 

b) Công tác sửa chữa, bảo d°ỡng thiết bị chính, phụ và công trình liên quan 
đến công tác vận hành. 

c) Các thiết bị, bộ phận công trình liên quan tới đảm bảo vận hành an toàn 
các tổ máy phát điện. 

d) Các nguồn cung cấp điện (kể cả nguồn điện dự phòng). 
đ) Ph°¡ng án và các ph°¡ng tiện thông tin liên lạc. 

e) Các nguồn vật liệu dự phòng, ph°¡ng án huy động nhân lực, các thiết bị 
và ph°¡ng tiện vận chuyển, các thiết bị và ph°¡ng tiện cần thiết cho xử lý sự cố. 

g) Các dụng cụ cứu sinh, dụng cụ b¡i. 
h) Phối hợp với các c¡ quan ở địa ph°¡ng để thông báo và tuyên truyền đến 

nhân dân vùng hạ du những thông tin và điều lệnh về công tác vận hành điều tiết 
của hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn, đặc biệt là với nhân dân sinh sống gần hạ l°u công 
trình. 

i) Công tác quan trắc, dự báo KTTV, các tài liệu và ph°¡ng tiện cần thiết 
cho tính toán điều tiết hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn. 

j) Diễn tập, kiểm tra quy trình, kỹ thuật xả lũ nh° tính toán, thông báo, cảnh 
báo thử cho các chức danh liên quan. 

k) Tổ chức tuyên truyền thông tin đến cán bộ, nhân dân địa ph°¡ng phía hạ 
du chịu ảnh h°ởng trực tiếp của quá trình vận hành công trình hồ chứa n°ớc Hóc 
Nhạn về Quy trình này. 

11. Sau mỗi trận lũ và sau mùa lũ, phải tiến hành ngay các công tác sau: 
a) Kiểm tra tình trạng ổn định, an toàn của công trình, thiết bị bao gồm cả 

ảnh h°ởng xói lở ở hạ du hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn. 

b) Sửa chữa những h° hỏng nguy hiểm đe dọa đến sự ổn định, an toàn công 
trình và thiết bị (nếu có). 

c) Lập báo cáo diễn biến lũ. 
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đ) Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT kết quả thực hiện những công tác trên. 
12. Định kỳ 5 năm phải rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Quy trình vận 

hành, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT. 

13. Định kỳ 5 năm hoặc khi quy trình vận hành không còn phù hợp có trách 
nhiệm rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành, trình các c¡ quan liên quan thẩm 
định và phê duyệt. 

14. Đăng tải Quy trình vận hành đ°ợc phê duyệt trên trang thông tin điện tử 
của Công ty. 

15. Tổ chức kiểm định an toàn đập theo định kỳ 5 năm, báo cáo về Sở Nông 
nghiệp và PTNT theo quy định của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP. 

16. Phối hợp với địa ph°¡ng lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn n°ớc theo 
Nghị định số 43/2015/NĐ-CP; hành lang bảo vệ công trình theo quy định của Nghị 
định số 114/2018/NĐ-CP. 

17. Hàng năm chủ động rà soát, bổ sung các ph°¡ng án đảm bảo an toàn 
đập; ph°¡ng án ứng phó thiên tai; ph°¡ng án ứng phó với tình huống khẩn cấp 
theo quy định của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ 
quy định về an toàn đập, hồ chứa n°ớc. Đồng thời chủ trì xây dựng quy chế phối 
hợp với UBND các địa ph°¡ng có liên quan để quản lý, vận hành đảm bảo an toàn 
công trình và triển khai thực hiện có hiệu quả các ph°¡ng án (ph°¡ng án phòng 
chống thiên tai, đảm bảo an toàn đập, ph°¡ng án phòng chống lũ lụt vùng hạ du 
đập, ph°¡ng án bảo vệ đập, ph°¡ng án ứng phó với tình huống khẩn cấp) và các 
quy định liên quan đ°ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

18. Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống giám 
sát vận hành, khai thác, sử dụng tài nguyên n°ớc; thiết bị thông tin cảnh báo an 
toàn đập và vùng hạ du; truyền tín hiệu hình ảnh về Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

ĐiÁu 27. Trách nhiám căa Sở Nông nghiáp và PTNT  
1. Kiểm tra, giám sát Công ty thực hiện các quy định trong Quy trình này. 
2. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh trong tr°ờng hợp phát hiện những vi phạm 

các quy định trong Quy trình này. 
3. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình 

theo thẩm quyền. 
4. Trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy trình theo thẩm quyền 

quy định. 
5. Thẩm định ph°¡ng án ứng phó thiên tai, ph°¡ng án ứng phó với tình 

huống khẩn cấp cho công trình, bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ chứa n°ớc Hóc 
Nhạn, trình UBND tỉnh phê duyệt và theo dõi thực hiện. 

6. Theo dõi việc thực hiện cấp n°ớc của hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn theo quy 
định của Quy trình này. 
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7. Kiểm tra, rà soát ph°¡ng án điều hòa, phân phối sử dụng n°ớc khi xảy ra 
hạn hán, thiếu n°ớc do Công ty lập, trình UBND tỉnh quyết định và tổ chức chỉ 
đạo thực hiện. 

8. Tr°ờng hợp do hạn hán thiếu n°ớc nghiêm trọng, hoặc có yêu cầu bất 
th°ờng về sử dụng n°ớc, chủ trì lập kế hoạch, ph°¡ng án trình UBND tỉnh phê 
duyệt ph°¡ng án điều tiết xả n°ớc cho hạ du. 

ĐiÁu 28. Trách nhiám căa Ban Chã huy Phòng chßng thiên tai - Tìm 
ki¿m cąu n¿n và Phòng thă dân sā tãnh  

1. Tổ chức th°ờng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến m°a, lũ, chỉ đạo ph°¡ng 
án vận hành hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn theo quy định tại khoản 1 ĐiÁu 20 của Quy 
trình này.  

2. Khi nhận đ°ợc báo cáo việc vận hành xả lũ của hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn, 
phải đồng thời triển khai ngay những công tác sau: 

a) Chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ, lụt và xử lý các tình 
huống ảnh h°ởng đến an toàn dân c° ở hạ du hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn. 

b) Thông báo cho các địa ph°¡ng, tổ chức, đ¡n vị liên quan triển khai các 
biện pháp ứng phó phù hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do việc 
xả lũ của hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn gây ra. 

c) Phối hợp với các c¡ quan liên quan thông báo trên các ph°¡ng tiện thông 
tin đại chúng của tỉnh Bình Định. 

3. Báo cáo Tr°ởng ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai trong 
tr°ờng hợp khẩn cấp tại hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn v°ợt quá khả năng ứng phó của 
địa ph°¡ng. 

ĐiÁu 29. Trách nhiám căa UBND tãnh  
1. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, giám sát Công ty thực hiện 

đúng các quy định trong Quy trình này. 
2. Chỉ đạo UBND huyện Phù Mỹ và các đ¡n vị liên quan tổ chức thực hiện 

ph°¡ng án bảo vệ an toàn hồ chứa, ứng phó khẩn cấp, kịp thời huy động lực l°ợng 
tại địa ph°¡ng tham gia ứng cứu bảo vệ công trình đầu mối khi xảy ra sự cố hoặc 
có nguy c¡ xảy ra sự cố. 

3. Quyết định việc vận hành hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn trong các tình huống 
bất th°ờng đ°ợc quy định tại khoản 2 ĐiÁu 18; khoản 2 ĐiÁu 20, khoản 2, khoản 3 
ĐiÁu 21, khoản 3 ĐiÁu 22 của Quy trình này. 

ĐiÁu 30. Trách nhiám căa UBND huyán Phù Mỹ, xã Mỹ Thọ  

1. Phối hợp với Công ty thực hiện ph°¡ng án đảm bảo an toàn cho vùng hạ 
du khi hồ chứa xả lũ và tr°ờng hợp xảy ra sự cố. 

2. Huy động nhân lực, vật lực, phối hợp với Công ty để phòng, chống lụt, 
bão, bảo vệ và xử lý sự cố công trình. 

3. Chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ, lụt và xử lý các tình 
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huống ảnh h°ởng đến an toàn dân c° vùng hạ du hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn. 

4. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa ph°¡ng thực hiện đúng các quy định 
trong Quy trình này; tham gia bảo vệ an toàn công trình hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn; 
thực hành sử dụng n°ớc tiết kiệm; thực hiện nghiêm quy hoạch c¡ cấu cây trồng 
trên khu t°ới, hạn chế tối đa sự thay đổi c¡ cấu cây trồng có tính thay đổi đột ngột 
biểu đồ dùng n°ớc đã đ°ợc phê duyệt. 

ĐiÁu 31. Trách nhiám căa Ban Chã huy PCTT-TKCN&PTDS huyán 
Phù Mỹ, xã Mỹ Thọ 

1. Tổ chức huy động nhân lực, vật lực để phối hợp cùng Công ty; chỉ đạo 
các c¡ quan đ¡n vị liên quan, các cấp chính quyền và nhân dân khu vực ảnh h°ởng 
thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và xử lý khi xảy ra sự cố công trình (ứng 
phó khẩn cấp). 

2. Tổ chức phổ biến ph°¡ng án ứng phó khẩn cấp, diễn tập thực hành ứng 
phó khẩn cấp hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn cùng với các đ¡n vị liên quan ở hạ l°u. 

ĐiÁu 32. Các há dùng n¤ãc và các há h¤ởng lÿi khác 

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này, không xả thải, gây ô nhiễm nguồn 
n°ớc làm ảnh h°ởng đến sản xuất và dân sinh. 

2. Có trách nhiệm tham gia ứng cứu, bảo vệ an toàn công trình khi có sự cố 
xảy ra. 

3. Hàng năm, phải ký hợp đồng dùng n°ớc với Công ty, để đ¡n vị lập kế 
hoạch cấp n°ớc, xả n°ớc hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn công trình. 

4. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên quan đ°ợc nêu tại Luật 
Thủy lợi, các văn bản pháp quy có liên quan đến việc quản lý khai thác và bảo vệ 
công trình hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn. 

 
 

Ch¤¢ng VII 
Tâ CHĄC THĀC HIàN 

 
 

ĐiÁu 33. Hiáu lāc thi hành 

Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa n°ớc Hóc Nhạn có hiệu lực kể từ ngày 
UBND tỉnh ký quyết định ban hành. 

ĐiÁu 34. Nguyên tÁc sửa đãi, bã sung Quy trình v¿n hành 

 Trong quá trình thực hiện Quy trình, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, 
Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phải tổng hợp, báo cáo Sở 
Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh quyết định. 

ĐiÁu 35. Xử lý vi ph¿m 

Mọi hành vi vi phạm Quy trình này sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành 
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PHĀ LĀC 
KÈM THEO QUY TRÌNH V¾N HÀNH 

Hà CHĄA N£âC HÓC NH¾N 
 

Phā lāc I 
THÔNG SÞ CÔNG TRÌNH Hà CHĄA N£âC HÓC NH¾N 

BÁng PL 1.1: BÁng tãng hÿp quy mô công trình há chąa n¤ãc Hóc Nh¿n 

TT Thông sß Đ¢n vå Giá trå Ghi chú 

I 
CÂP CÔNG TRÌNH, TIÊU 
CHUÆN THI¾T K¾ 

    
 

 1 Cấp công trình đầu mối   III  

 2 Tần suất đảm bảo t°ới % 85  

 3 Tần suất lũ thiết kế % 1,5  

 4 Tần suất lũ kiểm tra % 0,5  

II THUỶ V�N      

 1 Diện tích l°u vực  Km2 7,96  

 2 L°ợng m°a l°u vực BQNN Xo mm 2.000  

 3 
L°u l°ợng dòng chảy bình quân 
nhiều năm Qo 

m3/s 0,307 
 

 4 Tổng l°ợng bình quân nhiều năm Wo 106m3 9,70  

 5 L°u l°ợng dòng chảy năm 85% m3/s 0,214  

 6 Tổng l°ợng dòng chảy năm 85% 106m3 7,75  

 7 L°u l°ợng đỉnh lũ kiểm tra  m3/s 264,7 P=0,5% 

 8 L°u l°ợng đỉnh lũ thiết kế  m3/s 208,0 P= 1,5% 

III Hà CHĄA      

 1 Mực n°ớc lớn nhất thiết kế m 24,57 P= 1,5% 

 2 Mực n°ớc lớn nhất kiểm tra  m 24,85 P=0,5% 

 3 
Mực n°ớc dâng bình th°ờng 
(MNDBT) 

m 24,00 
 

 4 Mực n°ớc chết (MNC) m 18,50  

 5 Dung tích toàn bộ Vtb 106m3 2,42  

 6 Dung tích hữu ích Vhi 106m3 2,17  

 7 Dung tích chết Vc 106m3 0,17  

 8 Chế độ điều tiết hồ   ĐT năm  

 9 Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT ha 59  

IV CÔNG TRÌNH ĐÄU MÞI      

IV-1 Đ¿p đÃt      

 1 Cao trình đỉnh đập đ m 25,60  
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TT Thông sß Đ¢n vå Giá trå Ghi chú 

 2 Chiều rộng đỉnh đập Bđ m 5,00  

 3 Chiều cao đập lớn nhất Hmax m 11,60  

 4 Chiều dài đỉnh đập Lđ
  m 1275  

 5 Mái đập th°ợng l°u mtl   3,25  

 6 Mái đập hạ l°u mhl   3,00  

 7 Tiêu n°ớc thân đập   Áp mái hạ l°u  

 8 Gia cố mặt đỉnh đập   Bê tông  

IV-2 Tràn xÁ lj (Vai trái đ¿p)      

 1 Hình thức   
tràn có cửa + tràn 

tự do 
 

 2 Cao trình ng°ỡng tràn tự do m 24,00  

 3 Bề rộng tràn n°ớc tràn tự do m 14,00  

 4 Cao trình ng°ỡng tràn có cửa m 22,00  

 5 Bề rộng tràn n°ớc tràn có cửa m 15,00  

 6 Số khoang tràn có cửa khoang 5,00  

 7 Bề rộng tràn 01 khoang có cửa m 3,00  

 8 L°u l°ợng xả lũ thiết kế Qtk  m3/s 113,20 (P=1,5%) 

 9 L°u l°ợng xả lũ kiểm tra Qkt  m3/s 138,20 (P=0,5%) 

 10 Mực n°ớc lũ thiết kế Qtk  m 24,57 (P=1,5%) 

 11 Mực n°ớc lũ kiểm tra Qtk  m 24,85 (P=0,5%) 

 12 Nối tiếp sau tràn   bậc n°ớc  

 13 Số bậc n°ớc bậc 3,00  

 14 Chiều rộng bậc  n°ớc m 18,00  

 15 Cao độ đáy kênh hạ l°u m 15,00  

16  Hình thức tiêu năng   Tiêu năng đáy  

IV-3 Cßng lÃy n¤ãc      

1 Cống vai phải      

 
Hình thức: Cống ngầm đặt d°ới đáy 
đập  

  
Cống hộp BTCT, 

cầu cảng van 
th°ợng l°u 

 

 Cao trình ng°ỡng cống nc m 18,20  

 Kích th°ớc cống D m 0,8 x0,8  

 Chiều dài cống L m 40  

 L°u l°ợng tháo thiết kế Qc m3/s 0,2  

2 Cống vai trái      
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TT Thông sß Đ¢n vå Giá trå Ghi chú 

  
Hình thức: Cống ngầm đặt d°ới đáy 
đập  

  

cống ống thép 
bọc BTCT, lấy 

n°ớc bằng van hạ 
l°u 

 

  Kích th°ớc cống D m 0,6  

  Chiều dài cống Lc m 40  

  L°u l°ợng tháo thiết kế Qc m3/s 0,2  

V-2 Nhà quÁn lý      

1 Loại, cấp nhà m nhà cấp IV  

3 Diện tích xây dựng nhà m2 20  
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Phā lāc II 
Đ¾C TR£NG THĂY V�N C¡ BÀN Đ¾N Hà HÓC NH¾N  

BÁng PL 2.1: Chußi dòng chÁy đ¿n há Hóc Nh¿n  (m3/s)  

N¨m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

1981 0,311 0,178 0,133 0,122 0,109 0,345 0,178 0,102 0,361 1,039 1,327 0,987 0,433 

1982 0,543 0,318 0,195 0,170 0,137 0,121 0,102 0,264 0,380 0,650 0,579 0,356 0,318 

1983 0,185 0,130 0,095 0,083 0,067 0,805 0,368 0,347 0,353 0,821 0,977 0,555 0,399 

1984 0,265 0,157 0,117 0,102 0,406 0,418 0,205 0,095 0,098 0,505 1,041 0,643 0,337 

1985 0,293 0,150 0,103 0,087 0,098 0,146 0,101 0,049 0,327 0,577 1,129 0,802 0,322 

1986 0,369 0,183 0,111 0,093 0,149 0,078 0,053 0,125 0,193 0,790 0,540 0,723 0,283 

1987 0,344 0,196 0,100 0,079 0,062 0,093 0,053 0,038 0,409 0,324 1,280 0,660 0,303 

1988 0,339 0,199 0,105 0,085 0,066 0,097 0,159 0,080 0,227 0,665 0,550 0,276 0,238 

1989 0,130 0,081 0,184 0,070 0,103 0,043 0,078 0,079 0,232 0,241 0,370 0,247 0,155 

1990 0,119 0,056 0,034 0,029 0,167 0,351 0,147 0,125 0,171 0,857 0,877 0,534 0,289 

1991 0,261 0,141 0,132 0,122 0,067 0,051 0,037 0,030 0,155 0,621 0,510 0,325 0,204 

1992 0,236 0,095 0,059 0,047 0,034 0,026 0,018 0,084 0,112 0,989 0,788 0,389 0,240 

1993 0,148 0,088 0,060 0,049 0,050 0,111 0,031 0,017 0,073 0,845 0,828 0,789 0,257 

1994 0,390 0,184 0,094 0,075 0,064 0,064 0,037 0,052 0,188 0,448 0,336 0,403 0,194 

1995 0,170 0,075 0,046 0,035 0,099 0,039 0,066 0,095 0,092 0,520 0,485 0,318 0,170 

1996 0,168 0,192 0,098 0,067 0,172 0,082 0,044 0,033 0,337 0,618 1,368 0,941 0,344 

1997 0,457 0,236 0,130 0,126 0,247 0,165 0,082 0,060 0,471 0,565 0,604 0,449 0,300 

1998 0,262 0,127 0,085 0,071 0,130 0,058 0,040 0,035 0,346 0,938 1,718 1,387 0,433 

1999 0,780 0,498 0,263 0,263 0,246 0,140 0,107 0,088 0,310 0,831 1,330 1,211 0,506 

2000 0,710 0,378 0,189 0,187 0,396 0,268 0,179 0,253 0,263 0,653 0,925 0,722 0,427 

2001 0,363 0,195 0,173 0,119 0,101 0,166 0,175 0,316 0,181 0,667 0,461 0,385 0,275 

2002 0,206 0,130 0,076 0,061 0,185 0,063 0,038 0,182 0,572 0,709 1,088 0,820 0,344 

2003 0,404 0,208 0,119 0,098 0,078 0,190 0,139 0,149 0,208 1,208 1,149 0,649 0,383 

2004 0,372 0,191 0,122 0,103 0,085 0,202 0,091 0,121 0,221 0,505 0,602 0,392 0,250 

2005 0,172 0,098 0,067 0,054 0,087 0,049 0,034 0,021 0,383 1,029 1,042 1,103 0,345 

2006 0,597 0,358 0,176 0,135 0,181 0,105 0,120 0,114 0,241 0,407 0,282 0,302 0,252 

2007 0,238 0,103 0,063 0,050 0,123 0,051 0,082 0,345 0,390 0,940 1,574 0,814 0,398 

2008 0,653 0,392 0,186 0,139 0,180 0,112 0,081 0,102 0,329 0,668 1,334 0,885 0,422 

2009 0,593 0,348 0,181 0,240 0,337 0,180 0,114 0,093 0,518 0,706 0,758 0,439 0,376 

2010 0,296 0,158 0,110 0,094 0,076 0,117 0,258 0,210 0,206 0,584 1,395 0,713 0,352 

2011 0,389 0,207 0,133 0,111 0,087 0,074 0,067 0,049 0,243 0,573 0,876 0,533 0,278 
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N¨m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

2012 0,283 0,155 0,093 0,145 0,116 0,121 0,192 0,132 0,301 0,307 0,277 0,185 0,193 

2013 0,131 0,133 0,056 0,132 0,130 0,249 0,223 0,100 0,441 0,624 0,820 0,376 0,284 

2014 0,203 0,108 0,073 0,059 0,060 0,038 0,125 0,061 0,181 0,493 0,488 0,736 0,219 

2015 0,399 0,207 0,139 0,077 0,091 0,050 0,094 0,034 0,140 0,128 0,833 0,552 0,229 

2016 0,245 0,136 0,067 0,051 0,037 0,092 0,030 0,237 0,362 0,397 1,028 1,959 0,387 

2017 1,111 0,671 0,331 0,195 0,226 0,202 0,236 0,305 0,195 0,460 1,104 1,053 0,507 

2018 0,535 0,292 0,151 0,125 0,100 0,180 0,095 0,062 0,101 0,354 0,238 0,353 0,216 

2019 0,209 0,086 0,054 0,042 0,055 0,028 0,033 0,013 0,122 0,631 0,676 0,307 0,188 

2020 0,114 0,064 0,043 0,033 0,022 0,017 0,011 0,088 0,175 0,874 0,841 0,498 0,231 

TBNN 0,350 0,198 0,119 0,101 0,131 0,145 0,108 0,120 0,265 0,644 0,861 0,644 0,307 

 

Hình PL 2.1: Biểu đá phân phßi dòng chÁy TBNN đ¿n há Hóc Nh¿n  (m3/s)  
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BÁng PL 2.2: Đ¤ờng quá trình lj đ¿n há Hóc Nh¿n  (m3/s) 

T(900) 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2 5 10 

1,0 16,9 15,1 13,1 11,5 10,3 9,6 8,0 6,4 

2,0 31,9 28,6 24,7 21,8 19,5 18,2 15,1 12,1 

3,0 46,9 42,0 36,4 32,0 28,7 26,7 22,2 17,8 

4,0 64,0 57,3 49,6 43,7 39,2 36,5 30,3 24,3 

5,0 81,1 72,6 62,9 55,3 49,7 46,2 38,3 30,8 

6,0 72,5 64,9 56,2 49,5 44,4 41,3 34,3 27,5 

7,0 63,9 57,2 49,5 43,6 39,1 36,4 30,2 24,3 

8,0 71,4 63,9 55,3 48,7 43,7 40,7 33,7 27,1 

9,0 78,8 70,6 61,1 53,8 48,3 44,9 37,3 29,9 

10,0 68,0 60,9 52,7 46,4 41,6 38,7 32,2 25,8 

11,0 57,2 51,2 44,3 39,0 35,0 32,6 27,0 21,7 

12,0 98,4 88,1 76,2 67,1 60,2 56,0 46,5 37,4 

13,0 139,5 124,9 108,1 95,2 85,4 79,5 66,0 53,0 

14,0 250,4 224,2 194,1 170,8 153,3 142,6 118,4 95,1 

15,0 361,2 323,4 280,0 246,4 221,2 205,8 170,8 137,2 

16,0 277,6 248,5 215,2 189,3 170,0 158,1 131,2 105,4 

17,0 193,9 173,6 150,3 132,3 118,7 110,5 91,7 73,7 

18,0 127,2 113,9 98,6 86,8 77,9 72,5 60,1 48,3 

19,0 60,5 54,2 46,9 41,3 37,1 34,5 28,6 23,0 

20,0 52,3 46,8 40,5 35,7 32,0 29,8 24,7 19,9 

21,0 44,1 39,5 34,2 30,1 27,0 25,1 20,9 16,8 

22,0 40,4 36,2 31,3 27,6 24,7 23,0 19,1 15,3 

23,0 36,7 32,9 28,4 25,0 22,5 20,9 17,4 13,9 

24,0 34,1 30,5 26,4 23,2 20,9 19,4 16,1 12,9 

25,0 31,4 28,1 24,3 21,4 19,2 17,9 14,8 11,9 

26,0 29,4 26,3 22,8 20,1 18,0 16,8 13,9 11,2 

27,0 27,4 24,5 21,2 18,7 16,8 15,6 13,0 10,4 

28,0 25,9 23,2 20,1 17,7 15,9 14,8 12,2 9,8 

29,0 24,4 21,8 18,9 16,6 14,9 13,9 11,5 9,3 

30,0 23,4 21,0 18,1 16,0 14,3 13,3 11,1 8,9 

31,0 22,4 20,1 17,4 15,3 13,7 12,8 10,6 8,5 

32,0 20,8 18,6 16,1 14,2 12,7 11,8 9,8 7,9 

33,0 19,1 17,1 14,8 13,0 11,7 10,9 9,0 7,3 

34,0 18,6 16,6 14,4 12,7 11,4 10,6 8,8 7,0 

35,0 18,0 16,1 14,0 12,3 11,0 10,3 8,5 6,8 

36,0 17,1 15,3 13,2 11,6 10,4 9,7 8,1 6,5 

37,0 16,1 14,4 12,5 11,0 9,9 9,2 7,6 6,1 

38,0 15,4 13,8 11,9 10,5 9,4 8,8 7,3 5,8 

39,0 14,7 13,2 11,4 10,0 9,0 8,4 7,0 5,6 
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T(900) 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2 5 10 

40,0 14,1 12,6 10,9 9,6 8,6 8,0 6,6 5,3 

41,0 13,4 12,0 10,4 9,1 8,2 7,6 6,3 5,1 

42,0 12,7 11,4 9,8 8,7 7,8 7,2 6,0 4,8 

43,0 12,0 10,7 9,3 8,2 7,3 6,8 5,7 4,6 

44,0 11,3 10,1 8,8 7,7 6,9 6,4 5,3 4,3 

45,0 10,6 9,5 8,2 7,2 6,5 6,0 5,0 4,0 

46,0 5,3 4,7 4,1 3,6 3,2 3,0 2,5 2,0 

47,0 4,8 4,3 3,7 3,3 2,9 2,7 2,3 1,8 

48,0 4,3 3,8 3,3 2,9 2,6 2,4 2,0 1,6 
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Hình PL 2.2: Đ¤ờng quá trình lj thi¿t k¿ há Hóc Nh¿n 
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Phā lāc III 
TâNG HþP L£þNG N£âC CÄN Hà HÓC NH¾N  

BÁng PL 3.1: BÁng tãng hÿp nhu cÅu dùng n¤ãc há Hóc Nh¿n  

(Đơn vị: Triệu m3
) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tãng 

Wy/c 0,24 0,33 0,42 0,11 1,14 0,35 0,48 0,30 0,00 0,00 0,00 0,76 4,13 
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Phā lāc IV 
TæNG HîP KÕT QU¶ §IÒU TIÕT Lò 

BÁng PL4.1: K¿t quÁ điÁu ti¿t lj thi¿t k¿ P=1,5% há Hóc Nh¿n 

Thời đo¿n Qđ¿n QxÁ Q W W Zhá QxÁ1 QxÁ2 Tong QxÁ 
 (900 giây) m3/s m3/s m3/s 106m3 106m3 m m3/s m3/s m3/s 

 
221       2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 

1 10,3 10,3 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
2 19,5 19,5 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
3 28,7 28,7 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
4 39,2 39,2 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
5 49,7 49,7 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
6 44,4 44,4 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
7 39,1 39,1 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
8 43,7 43,7 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
9 48,3 48,3 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
10 41,6 41,6 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
11 35,0 35,0 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
12 60,2 60,1 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
13 85,4 60,1 25 0,02 2,44 24,04 61,8 0,2 62,0 
14 153,3 62,0 91 0,08 2,53 24,17 68,0 1,8 69,8 
15 221,2 69,8 151 0,14 2,66 24,39 78,7 6,2 84,8 
16 170,0 84,8 85 0,08 2,74 24,52 84,9 9,5 94,4 
17 118,7 94,4 24 0,02 2,76 24,55 86,7 10,3 97,0 
18 77,9 97,0 -19 -0,02 2,74 24,52 85,3 9,5 94,8 
19 37,1 94,8 -58 -0,05 2,69 24,44 81,0 7,4 88,4 
20 32,0 88,4 -56 -0,05 2,64 24,36 77,0 5,5 82,4 
21 27,0 82,4 -55 -0,05 2,59 24,28 73,0 3,7 76,8 
22 24,7 76,8 -52 -0,05 2,54 24,20 69,4 2,3 71,7 
23 22,5 71,7 -49 -0,04 2,50 24,13 66,0 1,2 67,2 
24 20,9 67,2 -46 -0,04 2,46 24,06 62,9 0,4 63,3 
25 19,2 63,3 -44 -0,04 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
26 18,0 18,0 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
27 16,8 16,8 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
28 15,9 15,9 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
29 14,9 14,9 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
30 14,3 14,3 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
31 13,7 13,7 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
32 12,7 12,7 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
33 11,7 11,7 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
34 11,4 11,4 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
35 11,0 11,0 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
36 10,4 10,4 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
37 9,9 9,9 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
38 9,4 9,4 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
39 9,0 9,0 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
40 8,6 8,6 0 0,00 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
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Bảng PL4.2: Bảng kết quả tính toán điều tiết lũ kiểm tra P=0,5%  

Thời đo¿n Qđ¿n QxÁ Q W W Zhá QxÁ1 QxÁ2 Tong QxÁ 
 (900 giây) m3/s m3/s m3/s 106m3 106m3 m m3/s m3/s m3/s 

Max 280       2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
1 13,1 13 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
2 24,7 25 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
3 36,4 36 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
4 49,6 50 0 0,00 2,42 24,00 60,1 0,0 60,1 
5 62,9 60 3 0,00 2,42 24,00 60,3 0,0 60,3 
6 56,2 56 0 0,00 2,42 24,00 60,3 0,0 60,3 
7 49,5 50 0 0,00 2,42 24,00 60,3 0,0 60,3 
8 55,3 55 0 0,00 2,42 24,00 60,3 0,0 60,3 
9 61,1 60 1 0,00 2,42 24,01 60,4 0,0 60,4 
10 52,7 60 -8 -0,01 2,42 23,99 59,8 0,0 59,8 
11 44,3 60 -16 -0,01 2,40 23,97 58,7 0,0 58,7 
12 76,2 59 18 0,02 2,42 24,00 60,0 0,0 60,0 
13 108,1 60 48 0,04 2,46 24,07 63,2 0,5 63,7 
14 194,1 64 130 0,12 2,58 24,26 72,1 3,3 75,5 
15 280,0 75 205 0,18 2,76 24,56 87,0 10,6 97,5 
16 215,2 98 118 0,11 2,87 24,73 95,9 15,7 111,6 
17 150,3 112 39 0,03 2,90 24,79 98,9 17,7 116,6 
18 98,6 117 -18 -0,02 2,89 24,76 97,5 16,7 114,2 
19 46,9 114 -67 -0,06 2,83 24,66 92,3 13,5 105,8 
20 40,5 106 -65 -0,06 2,77 24,57 87,4 10,9 98,2 
21 34,2 98 -64 -0,06 2,71 24,47 82,6 8,1 90,8 
22 31,3 91 -59 -0,05 2,66 24,38 78,3 5,9 84,2 
23 28,4 84 -56 -0,05 2,61 24,30 74,3 4,1 78,5 
24 26,4 78 -52 -0,05 2,56 24,23 70,7 2,8 73,5 
25 24,3 73 -49 -0,04 2,52 24,16 67,3 1,6 68,9 
26 22,8 69 -46 -0,04 2,48 24,09 64,1 0,7 64,8 
27 21,2 65 -44 -0,04 2,44 24,02 61,2 0,1 61,3 
28 20,1 61 -41 -0,04 2,40 23,96 58,4 0,0 58,4 
29 18,9 58 -39 -0,04 2,36 23,90 55,6 0,0 55,6 
30 18,1 56 -37 -0,03 2,33 23,84 53,0 0,0 53,0 
31 17,4 53 -36 -0,03 2,30 23,78 50,5 0,0 50,5 
32 16,1 51 -34 -0,03 2,27 23,73 48,2 0,0 48,2 
33 14,8 48 -33 -0,03 2,24 23,67 46,0 0,0 46,0 
34 14,4 46 -32 -0,03 2,21 23,62 43,9 0,0 43,9 
35 14,0 44 -30 -0,03 2,18 23,57 42,0 0,0 42,0 
36 13,2 42 -29 -0,03 2,16 23,53 40,2 0,0 40,2 
37 12,5 40 -28 -0,02 2,13 23,48 38,5 0,0 38,5 
38 11,9 38 -27 -0,02 2,11 23,44 36,8 0,0 36,8 
39 11,4 37 -25 -0,02 2,08 23,40 35,3 0,0 35,3 
40 10,9 35 -24 -0,02 2,06 23,36 33,8 0,0 33,8 
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PHĀ LĀC V: QUAN Hà (Q~a~H) CÞNG LÂY N£âC  

BÁng PL5.1: BÁng tra quan há l¤u l¤ÿng Q và đá mở cửa cßng a và māc 
n¤ãc há Z(Cßng vai trái) 

Đá mở cßng (m) 
Māc n¤ãc há (m) 

Z=18,5 Z=19 Z=20 Z=21 Z=22 Z=23 Z=24 

0,05 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 

0,10 0,11 0,12 0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 

0,15 0,20 0,22 0,27 0,30 0,34 0,37 0,39 

0,20 0,30 0,33 0,40 0,46 0,51 0,55 0,60 

0,25 0,40 0,45 0,54 0,62 0,69 0,75 0,80 

0,30 0,50 0,57 0,68 0,78 0,86 0,94 1,01 

0,35 0,61 0,69 0,83 0,94 1,05 1,14 1,23 

0,40 0,71 0,81 0,97 1,10 1,22 1,33 1,44 

0,45 0,81 0,92 1,10 1,26 1,40 1,52 1,64 

0,50 0,90 1,02 1,22 1,39 1,54 1,68 1,81 

0,55 0,97 1,10 1,31 1,50 1,66 1,81 1,95 

0,60 1,01 1,14 1,37 1,56 1,73 1,89 2,03 
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Hình PL5.1: Biểu đá quan há l¤u l¤ÿng Q và đá mở cửa cßng a và māc n¤ãc há Z(Cßng vai trái) 
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BÁng PL5.2: BÁng tra quan há l¤u l¤ÿng Q và đá mở cửa cßng a và māc n¤ãc há Z 
(Cßng vai phÁi) 

Độ mở cống (m) 
Māc n¤ãc há (m) 

Z=18,5 Z=19 Z=20 Z=21 Z=22 Z=23 Z=24 

0,10 0,12 0,19 0,29 0,36 0,41 0,47 0,51 

0,20 0,23 0,38 0,57 0,71 0,83 0,93 1,02 

0,30 0,35 0,57 0,86 1,07 1,24 1,40 1,54 

0,40 0,47 0,76 1,14 1,42 1,66 1,86 2,05 

0,50 0,58 0,95 1,43 1,78 2,07 2,33 2,56 

0,60 0,70 1,14 1,71 2,13 2,49 2,80 3,07 

0,70 0,82 1,33 2,00 2,49 2,90 3,26 3,58 

0,80 0,93 1,52 2,28 2,85 3,32 3,73 4,10 
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Hình PL5.2: Biểu đá quan há l¤u l¤ÿng Q và đá mở cửa cßng a và māc n¤ãc há Z (Cßng vai phÁi) 
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PHĀ LĀC VI: : QUAN Hà (Q~Z) TRÀN XÀ Li HÓC NH¾N 

 

BÁng PL 6.1: BÁng tra quan há l¤u l¤ÿng Q xÁ tràn tā do và māc n¤ãc há Z 

TT MNTL 
Ct 

ng°ỡng 
Σb H m1 m2 m ξk ε Q 

  (m) (m) (m) (m)           (m3/s) 

1 24,00 24,00 14,0 0,00 0,00 0,000 0,000 0,70 1,000 0,0 
2 24,2 24,00 14,0 0,20 0,48 0,000 0,480 0,70 0,996 2,7 
3 24,40 24,00 14,0 0,40 0,48 0,000 0,480 0,70 0,992 7,5 
4 24,57 24,00 14,0 0,57 0,48 0,000 0,480 0,70 0,989 12,7 
5 24,77 24,00 14,0 0,77 0,00 0,408 0,408 0,70 0,985 16,8 
6 24,85 24,00 14,0 0,85 0,00 0,422 0,422 0,70 0,983 20,2 

 

Hình PL 6.1: Biểu đá quan há l¤u l¤ÿng Q xÁ tràn tā do và māc n¤ãc há Z 
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BÁng PL 6.2: Biểu đá quan há l¤u l¤ÿng Q xÁ tràn có cửa và māc n¤ãc há Z 

TT MNTL Ct ng°ỡng Σb H m ε0 Q 

  (m) (m) (m) (m)     (m3/s) 

1 22,00 22,00 15,0 0 0,400 0,95 0,00 
2 22,50 22,00 15,0 0,50 0,400 0,950 8,93 
3 23,00 22,00 15,0 1,00 0,400 0,950 25,25 
4 23,50 22,00 15,0 1,50 0,400 0,950 46,38 
5 24,00 22,00 15,0 2,00 0,400 0,950 71,4 
6 24,20 22,00 15,0 2,20 0,400 0,950 82,4 
7 24,40 22,00 15,0 2,40 0,400 0,950 93,9 
8 24,57 22,00 15,0 2,57 0,400 0,950 104,0 
9 24,77 22,00 15,0 2,77 0,400 0,950 116,4 
10 24,85 22,00 15,0 2,85 0,400 0,950 121,5 

 

Hình PL 6.2: Biểu đá quan há l¤u l¤ÿng Q xÁ tràn có cửa và māc n¤ãc há Z 
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BÁng PL 6.3: BÁng tra quan há tãng l¤u l¤ÿng Q xÁ tràn và māc n¤ãc há Z 

Ztl Q có cửa Q tā do Q tãng 
(m) m3/s m3/s m3/s 

22,00 0,00 0,00 0,00 
22,50 8,93 0,00 8,93 
23,00 25,25 0,00 25,25 
23,50 46,38 0,00 46,38 
24,00 71,41 0,00 71,41 
24,20 82,39 2,65 85,04 
24,40 93,87 7,47 101,34 
24,57 104,02 12,66 116,68 
24,77 116,40 16,82 133,22 
24,85 121,48 20,15 141,63 

 

Hình PL 6.3: Biểu đá quan há tãng l¤u l¤ÿng Q xÁ tràn và māc n¤ãc há Z 

 

 

 

 

 

22,00

22,50

23,00

23,50

24,00

24,50

25,00

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Cộ
t n

ưß
c t

rà
n 

cử
a 

va
n 

(m
) 

Tßng lưu lượng x¿ qua tràn tự do + Tràn cửa van (m3/s) 

QUAN HỆ CỘT N¯ÞC TRÀN CỬA VAN ~ TÞNG Q X¾ 



40 

Phā lāc VII 
BÁng PL7.1: To¿ đá căa các đ¤ờng giãi h¿n trong biểu đá điÁu phßi há Hóc Nh¿n (m) 

 

Tháng VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Đ°ờng phòng 
 phá hoại (1) 

18,50 23,74 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 23,58 23,00 21,99 21,45 20,37 18,50 

Đ°ờng hạn chế 
Cấp n°ớc (2) 

18,50 19,54 21,61 23,50 23,50 23,48 23,39 22,77 21,79 20,79 20,46 19,08 18,50 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



41 

Hình PL7.1 Biểu đá điÁu phßi há chąa n¤ãc Hóc Nh¿n 
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Phā lāc VIII 

BÁng PL8.1: BÁng tra đ¤ờng dung tích há chąa theo māc n¤ãc (Tr.m3) 

Z(m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 

17 0,020 0,027 0,034 0,041 0,048 0,055 0,062 0,069 0,076 0,083 

18 0,090 0,105 0,120 0,135 0,150 0,165 0,180 0,195 0,210 0,225 

19 0,240 0,268 0,296 0,324 0,352 0,380 0,408 0,436 0,464 0,492 

20 0,520 0,557 0,594 0,631 0,668 0,705 0,742 0,779 0,816 0,853 

21 0,890 0,935 0,980 1,025 1,070 1,115 1,160 1,205 1,250 1,295 

22 1,340 1,392 1,444 1,496 1,548 1,600 1,652 1,704 1,756 1,808 

23 1,860 1,916 1,972 2,028 2,084 2,140 2,196 2,252 2,308 2,364 

24 2,420 2,482 2,544 2,606 2,668 2,730 2,792 2,854 2,916 2,978 

25 3,040 3,106 3,172 3,238 3,304 3,370 3,436 3,502 3,568 3,634 

26 3,700                   

BÁng PL8.2: BÁng tra đ¤ờng dián tích há chąa theo māc n¤ãc (Km2) 

Z(m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 0,007 0,010 0,013 0,015 0,018 0,021 0,024 0,027 0,029 0,032 

17 0,035 0,042 0,049 0,057 0,064 0,071 0,078 0,085 0,093 0,100 

18 0,107 0,117 0,128 0,138 0,148 0,159 0,169 0,179 0,189 0,200 

19 0,210 0,223 0,236 0,249 0,262 0,275 0,288 0,301 0,314 0,327 

20 0,340 0,348 0,356 0,363 0,371 0,379 0,387 0,395 0,402 0,410 

21 0,418 0,425 0,431 0,438 0,444 0,451 0,458 0,464 0,471 0,477 

22 0,484 0,490 0,495 0,501 0,506 0,512 0,518 0,523 0,529 0,534 

23 0,540 0,545 0,550 0,555 0,560 0,565 0,570 0,575 0,580 0,585 

24 0,590 0,595 0,600 0,605 0,610 0,616 0,621 0,626 0,631 0,636 

25 0,641 0,646 0,651 0,656 0,661 0,667 0,672 0,677 0,682 0,687 

26 0,692 0,623                 
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Hình PL8.1 Đ¤ờng đ¿c tính há chąa n¤ãc Hóc Nh¿n 
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PHĀ LĀC III 

MÈU Sâ NH¾T KÝ V¾N HÀNH Hà CHĄA 
Thiết kế trang bìa và các trang nhật ký (1 trang riêng biệt cho 1 ngày) 

 
UBND TâNH BÌNH ĐäNH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sâ NH¾T KÝ V¾N HÀNH 
 

Hà CHĄA N£âC&.. 
 

N�m &.. 
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1   Tên ho¿c danh sách cán bá, viên chąc trāc ban 

Phụ trách: Ông/bà ……………………………………….. 
Các thành viên: 1, ……………… 2, …………. 3, ………………….. 

2  Dißn bi¿n māc n¤ãc há trong ngày 

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 

13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 

3 V¿n hành cßng 

a, Lệnh: đóng cống  Mở cống            b, Thời điểm nhận lệnh ………….. 
 

c, Ng°ời ra lệnh: ………………… d, Thời điểm vận hành cửa van … 
 

e, Độ mở cửa …………………… f, L°u l°ợng qua cống ………… 
 

Các ý kiến phản ánh (cấp n°ớc chậm, thiếu n°ớc, chất l°ợng n°ớc kém…) 
 

………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................... 

4 V¿n hành tràn 

a, Thời điểm lũ qua tràn………………. 
 

b, Cột n°ớc tràn…………………. 
c, Thời điểm phát cảnh báo ………… d, L°u l°ợng qua tràn …………… 

 
Các ý kiến phản ánh (về ngập lụt, thiệt hại do xả lũ…) 

 
………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................... 

5  Các nái dung khác 
 

………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………… 

6 Cán bá phā trách kiểm tra và ký xác nh¿n: 
 


